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STT TÊN THỦ TỤC HANH CHÍNH TRANG MÃ QR 

I Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy   

1 

Chế độ, chính sách đối với người được huy động, người 

tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa tham 

gia bảo hiểm xã hội bị chết 

1 

 

2 

Chế độ, chính sách đối với người được huy động, người 

tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị thương 

2 

 

3 

Chế độ, chính sách đối với người được huy động, người 

tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị thương 

3 

 

4 

Chế độ, chính sách đối với người được huy động, người 

tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa tham 

gia bảo hiểm xã hội bị chết 

4 

 

5 
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ 

giới, hộ gia đình và cá nhân 
5 

 

II 
Lĩnh vực Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện 
  

6 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 6 

 

III Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú   



7 

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở để đăng ký 

thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ; nhà ở, đất ở 

không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất 

ở, không thuộc địa điểm không được đăng ký thường trú 

mới 

7 

 

8 
Xác nhận nơi thường xuyên đậu, đỗ; sử dụng phương tiện 

vào mục đích để ở 
8 

 

IV Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ   

9 Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 9 

 

V Lĩnh vực Chính sách   

10 

Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo 

hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ 

10 

 

11 

Giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo 

hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện 

nhiệm vụ 

11 

 

VI Lĩnh vực Chính sách BQP (Bộ Quốc phòng)   

12 
Thủ tục xác nhận cán bộ Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm 

nghèo 
12 

 

13 

Thủ Tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 

quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc 

phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có 

dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối 

tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc 

13 

 



phòng 

14 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; 

dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ 

Quốc phòng giải quyết 

14 

 

15 

Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng 

nhận”đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước 

ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận 

chế độ 

15 

 

16 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân 

nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau 

ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác 

thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

16 

 

17 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực 

tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ 

yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) 

17 

 

18 

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người 

làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

18  

VII Lĩnh vực Ứng phó sự cố tràn dầu BQP (Bộ Quốc phòng)   



19 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền, trên sông, 

trên biển và các cơ sở, dự án trên địa bàn xã không thuộc đối 

tượng kinh doanh, vận chuyển xăng dầu có nguy cơ xảy ra 

sự cố tràn dầu mức độ nhỏ (dung tích chứa dưới 50 m3) 

19 

 

 


